
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƢỜNG XƢƠNG GIANG 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

P. Xương Giang, ngày       tháng 3 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt giá thiết bị để lập dự toán các dự án đầu tƣ  

xây dựng do UBND Phƣờng Xƣơng Giang quản lý 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƢỜNG XƢƠNG GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;  

Căn cứ Luật Giá ngày 20/8/2020; 

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: Số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 về 

việc thẩm định giá; số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP; số 10/2021/NĐ-CP ngày 

09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về 

quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;  

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang: Số 29/2021/QĐ-UBND 

ngày 13/7/2021  về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt 

động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; số 19/2022/QĐ-UBND 

ngày 09/7/2022 và số 04/2023/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang;  

Căn cứ Báo giá các đơn vị cung cấp trên thị trường tại thời điểm khảo sát giá; 

Theo đề nghị của công chức Tài chính - Kế toán phường. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt giá một số vật tư, thiết bị để lập dự toán các dự án đầu tư 

xây dựng do UBND Phường Xương Giang quản lý (có Biểu chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Công chức Tài chính - Kế toán, đơn vị tư vấn lập Báo cáo Kinh tế 

- Kỹ thuật có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng với quy 

định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

Công chức Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán, Địa chính - Xây 

dựng phường và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để T/h); 

- Lãnh đạo UBND thành phố (để B/c); 

- Phòng TC-KH, QLĐT thành phố (để B/c); 

- TT Đảng ủy, HĐND phường (để B/c); 

- Lãnh đạo UBND phường (để C/đ); 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Vƣợng 
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BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƢ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ  

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /3/2024  

của Chủ tịch UBND Phường Xương Giang) 

 

STT 
Tên hàng hóa, thiết bị, 

quy cách 
ĐVT 

Khối 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

1 

Phông sân khấu + yếm 

Vải thun mầu xanh thẫm + 

cờ đỏ 

KH:LTR-10 

 m2  97 285.000 27.645.000 

2 
Sao vàng, búa liềm 

chất liệu Mkca gương vàng 
 Bộ  01 700.000 700.000 

3 

Bục phát Biểu,  

- Chất liệu gỗ tần bì 100% gỗ 

đã qua xử lý tẩm sấy chống 

mối mọt, sơn phủ PU cao cấp 

5 lớp hoàn thiện. 

* Bục phát biểu trang trí 

Quốc Huy.  

+ KH:BPB01 

+  KT bục phát 

biểu:(750x500x1150)mm.   

- Hàng đặt theo yêu cầu 

- Tiêu chuẩn sản xuất: Long 

khung, long mộng, long 
huỳnh 
* Tiêu chuẩn chất lƣợng 

của nhà sx: 

- Hàng mới 100%, chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015/ISO 

14001:2015/ISO45001:2018.   

Chiếc 01 5.500.000 5.500.000 

4 

Bục tƣợng Bác 

- Chất liệu gỗ tần bì 100% gỗ 

đã qua xử lý tẩm sấy chống 

mối mọt, sơn phủ PU cao cấp 

5 lớp hoàn thiện. 

* Bục tượng Bác trang trí 

đài hoa sen 

+ KH:BTB01 

+ KT bục tượng 

bác:(800x500x1350)mm.    

Chiếc 01 5.500.000 5.500.000 
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- Hàng đặt theo yêu cầu. 

- Tiêu chuẩn sản xuất: Long 
khung, long mộng, long 
huỳnh  

* Tiêu chuẩn chất lƣợng 

của nhà sx: 

- Hàng mới 100%, chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015/ISO 

14001:2015/ISO45001:2018. 

5 

Băng khẩu hiệu "ĐẢNG 

CỘNG SẢN VIỆT NAM 

QUANG VINH MUÔN 

NĂM" 

* Thông số kỹ thuật: 

- Khung nhôm, nền Alu màu 

đỏ, chữ meca gương vàng. 

- Tiêu chuẩn sản xuất: Chữ 

hộp, chân dựng nổi. 

- KT:  10,2mx0,65m 

- Xuất xứ: Việt Nam 

md 07 1.250.000 8.750.000 

6 

Băng khẩu hiệu "NƢỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

MUÔN NĂM" 

* Thông số kỹ thuật: 

- Khung nhôm, nền Alu màu 

đỏ, chữ meca gương vàng. 

- Tiêu chuẩn sản xuất: Chữ 

hộp, chân dựng nổi. 

- KT:  10,2mx0,65m 

- Xuất xứ: Việt Nam 

md 07 1.250.000 8.750.000 

7 

Tƣợng Bác Hồ 

* Chất liệu thạch cao sơn nhũ 

vàng cao cấp chống ẩm mốc. 

Pho 01 900.000 900.000 

 
Cộng: 

  

           

57.745.000  

 
Thuế VAT 8%: 

  

                

4.619.600  

 
Tổng cộng: 

  

          

62.365.000  

(Bằng chữ: Sáu mươi hai triệu, ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn) 
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